

Test For Unit – GRADE 7
UNIT 4 - MUSIC AND ARTS
	Test 1


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. picture		B. but			C. club		D. puppet 
A. picture /ˈpɪk.tʃər/ → âm /ɪ/
B. but /bʌt/ → âm /ʌ/
C. club /klʌb/ → âm /ʌ/
D. puppet /ˈpʌp.ɪt/ → âm /ʌ/
✅ Đáp án đúng: A vì phần gạch chân có âm /ɪ/, còn các từ kia là /ʌ/.
Question 2. A. share		B. singer		C. sure		D. show 
A. share /ʃeə/
B. singer /ˈsɪŋ.ər/ → không có âm /ʃ/
C. sure /ʃʊə/
D. show /ʃəʊ/
✅ Đáp án đúng: B vì không có âm /ʃ/ đầu như 3 từ còn lại.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. impression          	B. performance	C. celebration	D. photography 
A. impression (im'pression)
B. performance (per'formance)
C. celebration (cele'bration)
D. photography (pho'tography)
✅ Đáp án đúng: C → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các từ khác rơi vào âm tiết 2.
Question 4. A. perform	        	B. actress		C. season		D. theatre
A. perform → trọng âm 2
B. actress → trọng âm 1
C. season → trọng âm 1
D. theatre → trọng âm 1
✅ Đáp án đúng: A → Khác vì trọng âm rơi vào âm tiết 2, các từ còn lại rơi vào 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Their house is really big. It looks ___________ a palace. 
A. like 			B. dislike		C. alike		D. unlike
✅ Đáp án: A. like
"look like + danh từ" → nghĩa là "trông giống như".
Question 6. The _____________ performed its final concert of the season yesterday. 
A. scientists			B. orchestra		C. group		D. team
✅ Đáp án: B. orchestra
"orchestra" = dàn nhạc giao hưởng → phù hợp với từ "concert".
Question 7. Your pencil case is as _____________ mine. 
A. not as			B. not cheap		C. so cheap		D. cheap as
👉 Cấu trúc so sánh bằng: as + adj + as
✅ Đáp án: D. cheap as
→ "Your pencil case is as cheap as mine." = Hộp bút của bạn rẻ như của tôi.
Question 8. The leading actress had to change her _____________ many times during the play yesterday. I really like her last dress. 
A. voice			B. role			C. custom		D. costume 
✅ Đáp án: D. costume
"costume" = trang phục biểu diễn.
Question 9. Nguyen Dinh Chieu was known as one of the most famous _____________ in Viet Nam. 
A. poet 			B. poetry 		C. poets 		D. poem
👉 Cần danh từ chỉ người → "nhà thơ"
✅ Đáp án: C. poets
"poets" là số nhiều, đúng với "one of the most famous".
Question 10. I think Jazz music is ___________ from classical music. 
A. the same			B. different		C. similar		D. same 
👉 Dịch: Tôi nghĩ nhạc Jazz thì khác với nhạc cổ điển.
✅ Đáp án: B. different
→ "different from" = khác với
Question 11. He ___________ lots of good songs.
A. composes			B. paints		C. takes		D. goes
✅ Đáp án: A. composes
"compose songs" = sáng tác bài hát.
Question 12. Luke: “What kind of show is this?”
      Andres: “_____”
A. Gangnam Style		B. I don’t like that kind
C. Bruce Lee			D. Comedy 
👉 Cần chọn loại chương trình, chứ không phải tên người hay ca khúc.
✅ Đáp án: D. Comedy
"Comedy" là một thể loại chương trình → trả lời đúng câu hỏi.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
 MUSIC AND ART IN OUR LIVES 
	Music and art (13) ______ an important part in our culture and education. Many schools now include them in the (14) ______ because they help students develop creativity and emotional expression. Visiting a gallery to see a beautiful (15) ______ or watching a live performance can make a strong impression on people, especially when experienced in person. These forms of art can (16) ______ people to think differently and see the world in new colours.
Question 13. A. take		B. perform		C. make		D. play
✅ Đáp án: D. play
Cụm cố định: play an important part/role in sth = đóng vai trò quan trọng trong cái gì.
📌 "play an important part" là cụm đúng ngữ pháp và nghĩa.
Question 14. A. atmosphere	B. review		C. plan		D. curriculum 
✅ Đáp án: D. curriculum
"curriculum" = chương trình học
Các đáp án khác không phù hợp ngữ cảnh về giáo dục.
Question 15. A. portrait		B. parade		C. anthem		D. queue
✅ Đáp án: A. portrait
"portrait" = bức chân dung, phù hợp khi đi với "beautiful" và trong ngữ cảnh nghệ thuật.
parade (diễu hành), anthem (quốc ca), queue (hàng chờ) không hợp.
Question 16. A. appear		B. compel		C. teach		D. rehearse
✅ Đáp án: B. compel
"compel" = khiến cho, thôi thúc mạnh mẽ → phù hợp với ý: nghệ thuật có thể thúc đẩy người ta suy nghĩ khác đi.
Các từ khác:
appear = xuất hiện
teach = dạy (không phù hợp bằng “compel” trong ngữ cảnh này)
rehearse = diễn tập (không đúng ngữ nghĩa)
Tạm dịch bài đọc
MUSIC AND ART IN OUR LIVES
	Âm nhạc và nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và giáo dục của chúng ta. Nhiều trường học hiện nay đã đưa âm nhạc và nghệ thuật vào chương trình giảng dạy vì chúng giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo và thể hiện cảm xúc. Việc đến thăm một phòng trưng bày để chiêm ngưỡng một bức chân dung đẹp hoặc xem một buổi biểu diễn trực tiếp có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt là khi được trải nghiệm trực tiếp. Những hình thức nghệ thuật này có thể thôi thúc mọi người suy nghĩ khác biệt và nhìn thế giới bằng những sắc màu mới.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to question 17.
Question 17. a. I even started learning to play the guitar, and it’s so much fun!
b. I wanted to share with you something new I’ve been enjoying lately.
c. I’ve been visiting local galleries and listening to more live music.
d. It helped me relax and feel more creative after school.
Best,
Linh
A. c – b – a – d                   	B. b – c – a – d	C. b – d – a – c		D. b – c – d – a
✅ Đáp án câu 17: B. b – c – a – d
b. Mở đầu – giới thiệu chủ đề
c. Hoạt động gần đây liên quan đến nghệ thuật
a. Bổ sung – chi tiết về một việc mới thú vị
d. Nói về tác dụng – kết bài tốt
Question 18. Choose the sentence that can end the conversation (in Question 17) most suitably.
A. I’m not very good at painting yet, but I try!
B. Music is loud sometimes. 
C. What about you, what kind of art or music do you like? 
D. I think school is hard. 
✅ Đáp án câu 18: C. What about you, what kind of art or music do you like?  →rất phù hợp, mang tính tương tác, đúng kiểu kết thư thân mật.
A. “I’m not very good at painting yet, but I try!” → không phù hợp ngữ cảnh (chưa có ai nhắc đến việc vẽ).
B. “Music is loud sometimes.” → nhận xét chung, không tạo sự kết nối.
D. “I think school is hard.” → lạc đề.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
 A Great Musician and Artist: Leonardo da Vinci
One of the most famous people in the history of art and science (19) __________ Leonardo da Vinci. He was born (20) __________ Italy in 1452. As a child, Leonardo showed great talent in drawing and music. After (21) __________ school, he became an apprentice to a well-known artist and (22) __________ many beautiful paintings.
Leonardo also played the lyre, a musical instrument, and loved to compose songs. His ability to combine art and science helped him (23) __________ a deeper understanding of the world. One of his most famous paintings, the Mona Lisa, is known all over the world today. He kept many notebooks where he drew inventions, studies of the human body, and musical instruments.
People still admire (24) __________ work and creativity. Leonardo da Vinci is often called a genius. 
Question 19. A. were		B. is			C. was			D. be
✅ Đáp án: C. was
Chủ ngữ "One of the most famous people" là số ít, thì quá khứ → was Leonardo da Vinci.
Question 20. A. in			B. at			C. on			D. of
✅ Đáp án: A. in
Cụm từ cố định: born in + quốc gia/thành phố → born in Italy.
Question 21. A. finish		B. finishes		C. finished		D. finishing
✅ Đáp án: D. finishing
Sau “after” + V-ing → after finishing school
Question 22. A. paint		B. paints		C. painted		D. painting
✅ Đáp án: C. painted
Câu dùng thì quá khứ đơn → động từ chia quá khứ: painted
Question 23. A. gets		B. getting		C. got			D. get
✅ Đáp án: D. get
Cấu trúc: help someone + V (nguyên thể) → helped him get
Question 24. A. he			B. him			C. his			D. their
✅ Đáp án: C. his
"his" là tính từ sở hữu (his work) → đúng ngữ pháp và nghĩa.

Tạm dịch bài đọc
Một Nhạc sĩ và Họa sĩ Vĩ đại: Leonardo da Vinci
Một trong những người nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật và khoa học là Leonardo da Vinci. Ông sinh ra ở Ý vào năm 1452. Ngay từ nhỏ, Leonardo đã bộc lộ tài năng hội họa và âm nhạc tuyệt vời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông trở thành học trò của một họa sĩ nổi tiếng và vẽ nên nhiều bức tranh tuyệt đẹp.
Leonardo cũng chơi đàn lia, một nhạc cụ, và yêu thích sáng tác nhạc. Khả năng kết hợp nghệ thuật và khoa học đã giúp ông hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông, Mona Lisa, được biết đến trên toàn thế giới ngày nay. Ông lưu giữ nhiều cuốn sổ tay, trong đó ông vẽ ra những phát minh, nghiên cứu về cơ thể người và nhạc cụ.
Mọi người vẫn ngưỡng mộ công việc và sự sáng tạo của ông. Leonardo da Vinci thường được gọi là một thiên tài.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. Do you like seeing a water puppet show?
A. You must see a water puppet show
B. Did you watch the water puppet show yesterday?
C. Would you like to watch a water puppet show?
D. You don’t like water puppets, do you?
✅ Đáp án: C. Would you like to watch a water puppet show?
Câu hỏi gốc là lời mời nhẹ nhàng, quan tâm → phù hợp với cấu trúc "Would you like to...?"
Question 26. My English is better than my French.
A. I speak French better than English.
B. I’m better at English than at French.
C. My French is as good as my English.
D. I don’t know how to speak French or English.
✅ Đáp án: B. I’m better at English than at French.
Hai câu cùng nghĩa: so sánh khả năng ngôn ngữ → "better at English than at French" = "My English is better than my French".

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. I think / your sister / look / singer Hong Nhung.
A. I think your sister looks like singer Hong Nhung.
B. I think your sister look as singer Hong Nhung.
C. I think your sister is like looks singer Hong Nhung.
D. I think your sister look like singer Hong Nhung.
✅ Đáp án: A. I think your sister looks like singer Hong Nhung.
"looks like + người" = trông giống ai → đúng ngữ pháp.
Question 28. Grapefruit juice / not be / sweet / orange juice.
A. Grapefruit juice isn't sweet like orange juice.
B. Grapefruit juice not be sweet than orange juice.
C. Grapefruit juice isn’t as sweet as orange juice.
D. Grapefruit juice is more sweet than orange juice.
✅ Đáp án: C. Grapefruit juice isn’t as sweet as orange juice.
Cấu trúc so sánh không bằng: not as + adj + as

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 29: What does Mom want to tell his daughter?
	[image: ]
	A. You must see the secretary soon to buy a ticket.

	
	B. You should wait until Friday to buy your ticket.

	
	C. There is no ticket to buy

	
	D. The school trip is on Friday.


✅ Đáp án: A. You must see the secretary soon to buy a ticket. ( Thông báo yêu cầu liên hệ sớm với thư ký để đặt chỗ (mua vé) trước thứ Sáu.)
Question 30: What is the meaning of the sign below?
	[image: ]
	A. You can go through this door

	

	B. The door is closed for now.

	
	C. There are 2 other doors you can enter.

	
	D. You can’t open this door.


✅ Đáp án: D. You can’t open this door. ( cửa này không được sử dụng để vào.)
 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
MUSIC AND ARTS
	Hi! My name is Andrew. I’m twenty years old. I love music. My earliest memory of music is the songs my mother used to sing to me when I was about three or four years old. I used to have music lessons at school too. My mother wanted me to take up the piano, but I didn’t like it at all because I loved to play the guitar. When I was ten, I bought my first record with some birthday money. I think it was the record by the Beatles.
	As I grew older, my musical taste changed. When I was a teenager, we used to go to clubs and pop concerts to see groups playing live, mostly rock and pop. At that time, I didn’t like classical music at all. Later, when I went to university, I really got into classical music and started going to concerts. I was particularly keen on opera.
	Nowadays, I listen to all sorts of music, but I’m not too keen on loud rock music. On the whole, I prefer classical music and opera, but I still listen to pop music in my car and play the guitar sometimes. I haven’t been to any concerts for ages, but I’ve always got a CD at home. Music is an important part of my life.
Question 31. What is Andrew’s earliest memory of music?
A. Learning to play the guitar at school			
B. Going to rock concerts as a teenager
C. Listening to songs his mother sang			
D. Watching music shows on TV
✅ Đáp án: C. Listening to songs his mother sang
Dẫn chứng: “My earliest memory of music is the songs my mother used to sing to me when I was about three or four years old.”
Question 32. What kind of music did Andrew enjoy as a teenager?
A. Rock and pop music				B. Opera and classical music
C. Jazz and folk songs				D. Quiet piano music
✅ Đáp án: A. Rock and pop music
Dẫn chứng: “When I was a teenager, we used to go to clubs and pop concerts to see groups playing live, mostly rock and pop.”
Question 33. Why didn’t Andrew like learning the piano?
A. He didn’t like music at all			B. He wanted to play the guitar 
C. He found the piano too hard			D. His school didn’t allow music lessons
✅ Đáp án: B. He wanted to play the guitar
Dẫn chứng: “My mother wanted me to take up the piano, but I didn’t like it at all because I loved to play the guitar.”
Question 34. The word “prefer” in the passage is OPPOSITE in meaning to:
A. enjoy			B. love		C. dislike		D. choose
“prefer” = thích hơn
Từ trái nghĩa: không thích
✅ Đáp án: C. dislike
Question 35. The phrase “keen on” in the paragraph is CLOSEST in meaning to:
A. interested in		B. tired of		C. bored with		D. afraid of
"...I was particularly keen on opera."
👉 Nghĩa: rất thích, hứng thú với
✅ Đáp án: A. interested in
Question 36. Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
A. Andrew has always loved classical music since childhood.	
B. Andrew listens to pop music while driving.
C. Andrew hasn’t been to a concert in a long time.		
D. Andrew still plays the guitar sometimes.
✅ Đáp án: A. Andrew has always loved classical music since childhood.
→  Sai! Vì đoạn văn nói:
“At that time, I didn’t like classical music at all.”

Tạm dịch bài đọc
ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT
Xin chào! Tôi tên là Andrew. Tôi hai mươi tuổi. Tôi yêu âm nhạc. Ký ức đầu tiên của tôi về âm nhạc là những bài hát mẹ tôi thường hát cho tôi nghe khi tôi khoảng ba hoặc bốn tuổi. Tôi cũng từng học nhạc ở trường. Mẹ tôi muốn tôi học piano, nhưng tôi hoàn toàn không thích nó vì tôi thích chơi guitar. Năm mười tuổi, tôi đã mua đĩa nhạc đầu tiên của mình bằng một ít tiền mừng sinh nhật. Tôi nghĩ đó là đĩa nhạc của The Beatles.
Khi tôi lớn lên, gu âm nhạc của tôi thay đổi. Khi còn là một thiếu niên, chúng tôi thường đến các câu lạc bộ và buổi hòa nhạc nhạc pop để xem các nhóm nhạc biểu diễn trực tiếp, chủ yếu là nhạc rock và pop. Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không thích nhạc cổ điển. Sau này, khi tôi vào đại học, tôi thực sự yêu thích nhạc cổ điển và bắt đầu đi xem hòa nhạc. Tôi đặc biệt thích opera.
Bây giờ, tôi nghe đủ loại nhạc, nhưng tôi không quá thích nhạc rock ồn ào. Nhìn chung, tôi thích nhạc cổ điển và opera hơn, nhưng tôi vẫn nghe nhạc pop trong xe và thỉnh thoảng chơi guitar. Tôi đã không đi xem hòa nhạc trong nhiều năm, nhưng tôi luôn có một đĩa CD ở nhà. Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
Many people enjoy listening to music or creating art (37) _____________. Music and arts can bring joy and help people relax after a long day. Some people like visiting a museum or a gallery to (38) _________. Others enjoy going to a concert to hear musical instruments (39) ___________. In many cultures, people still enjoy traditional art forms (40) _____________, which show the beauty of their history.
A – look at beautiful paintings and statues
B – in their spare time
C – like water puppet shows or folk music
D – like the piano, guitar, or flute 
[bookmark: _heading=h.zh9s99xnrhqp]Question 37 _ _ B__ _			Question 38 _ _ A__ _			
Question 39 _ _ _D_ _ 			Question 40 _ _ _ C_ _
Tạm dịch bài đọc
Nhiều người thích nghe nhạc hoặc sáng tạo nghệ thuật vào thời gian rảnh rỗi. Âm nhạc và nghệ thuật có thể mang lại niềm vui và giúp mọi người thư giãn sau một ngày dài. Một số người thích đến thăm bảo tàng hoặc phòng trưng bày để chiêm ngưỡng những bức tranh và tượng đẹp. Những người khác thích đến buổi hòa nhạc để nghe các nhạc cụ như piano, guitar hoặc sáo. Trong nhiều nền văn hóa, người ta vẫn yêu thích các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối nước hoặc nhạc dân gian, những loại hình nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp lịch sử của họ.


UNIT 4 - MUSIC AND ARTS
	Test 2


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. school		B. children		C. match		D. watch
A. school – /skuːl/
B. children – /ˈtʃɪldrən/
C. match – /mætʃ/
D. watch – /wɒtʃ/
✅ Đáp án đúng: A. school
🔹 Giải thích:
Từ "school" có âm /sk/, khác với các từ còn lại có âm /tʃ/ trong phần gạch chân.
Question 2. A. pleasure		B. shelf		C. sheet		D. musician
A. pleasure – /ˈpleʒər/
B. shelf – /ʃelf/
C. sheet – /ʃiːt/
D. musician – /mjuˈzɪʃən/
✅ Đáp án đúng: A. pleasure
🔹 Giải thích:
“pleasure” có âm /ʒ/, còn các từ khác có âm /ʃ/.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. industry          	B. natural		C. tornado		D. injury 
✅ Đáp án đúng: C. tornado
🔹 Giải thích:
Các từ A, B, D đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn “tornado” rơi vào âm tiết thứ hai.
Question 4. A. worried                	B. reserved		C. polite		D. arrive 
✅ Đáp án đúng: A. worried
🔹 Giải thích:
“worried” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn các từ khác rơi vào âm tiết thứ hai.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Earth Song is one of the most _____________ songs of Michael Jackson. 
A. successful 		B. success		C. succeed		D. successfully
✅ Đáp án đúng: A. successful
🔹 Giải thích:
Cần tính từ để bổ nghĩa cho "songs" → "successful" (thành công).
Question 6. Tickets for Black Pink concert are ________ gold dust – we couldn't buy one.
A. different			B. as			C. like			D. from
✅ Đáp án đúng: C. like
🔹 Giải thích:
Thành ngữ: “like gold dust” = cực kỳ hiếm, khó tìm
→ Vé rất hiếm như vàng → "like gold dust"
Question 7. I don’t agree with you. Your ideas are ________.
A. same as me			B. the same as I
C. different from mine		D. similar to mine
✅ Đáp án đúng: C. different from mine
🔹 Giải thích:
Sau "different", dùng giới từ "from"
“mine” thay cho “my ideas”
→ “Your ideas are different from mine.”
Question 8. Public spaces in cities are home to many _________, including murals and sculptures.
A. works of arts		B. exhibitions	C. artifacts		D. art galleries
✅ Đáp án đúng: A. works of arts ✅ (chỉnh lại thành works of art)
🔹 Giải thích:
Cụm đúng là: “works of art” (tác phẩm nghệ thuật)
→ Trong câu này đang đề cập đến murals (tranh tường) và sculptures (tượng) → dùng works of art
Question 9. The _________ is ready to begin filming for her next project.
A. musician			B. artist		C. actress		D. composer
✅ Đáp án đúng: C. actress
🔹 Giải thích:
"Filming" → liên quan đến phim ảnh → cần dùng actress (nữ diễn viên)
Question 10. Where did the water puppet show take _____________? 
A. place			B. after		C. care		D. up
✅ Đáp án đúng: A. place
🔹 Giải thích:
Thành ngữ: “take place” = diễn ra
→ “Where did the show take place?” = Buổi biểu diễn đã diễn ra ở đâu?
Question 11. The group is _____________ for their albums and tours around the world.
A. well-knows		B. known-well	C. know-well		D. well-known 
✅ Đáp án đúng: D. well-known
🔹 Giải thích:
well-known = nổi tiếng
Cấu trúc bị động → “is well-known for…” = nổi tiếng vì điều gì đó
Question 12. A: I think Adele has got a sweet voice.		B: “_____”
A. Really? I can’t wait to hear.	          	
B. I don’t like sweet things
C. I can sing English songs		 	
D. I couldn’t agree more.
✅ Đáp án đúng: D. I couldn’t agree more
🔹 Giải thích:
Câu A là lời khen về giọng hát → cần phản hồi đồng tình → “I couldn’t agree more” = Tôi hoàn toàn đồng ý.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
🎭 JOIN THE SCHOOL ART FESTIVAL THIS WEEK!
	Are you ready to experience amazing performances, beautiful paintings, and a great (13) ______ for creativity? Then don’t miss the School Art Festival! This exciting event will (14) ______ on Friday afternoon in the school hall.
	You’ll have a chance to see excellent student work (15) _______ talented young artists. There will also be a short parade and music performances from our music club.
	Don’t forget to visit the photo gallery, where each (16) ______ will tell a unique story about life in rural areas. Come and celebrate with us!
Question 13. A. atmosphere	B. anthem		C. colour		D. parade
✅ Đáp án đúng: A. atmosphere
🔹 Giải thích:
"a great atmosphere for creativity" = một không khí tuyệt vời để sáng tạo → phù hợp ngữ cảnh nghệ thuật
Question 14. A. compel		B. perform		C. take place		D. translate
✅ Đáp án đúng: C. take place
🔹 Giải thích:
"take place" = diễn ra → đúng ngữ cảnh mô tả thời gian sự kiện
Question 15. A. with		B. by			C. in			D. on
✅ Đáp án đúng: B. by
🔹 Giải thích:
"work by someone" = tác phẩm của ai đó
→ “student work by talented young artists” = tác phẩm học sinh thực hiện bởi các nghệ sĩ trẻ tài năng
Question 16. A. photographer	B. portrait		C. poem		D. song
✅ Đáp án đúng: B. portrait
🔹 Giải thích:
Nói về "photo gallery" (phòng trưng bày ảnh) → các bức ảnh hoặc tranh chân dung
portrait = chân dung → phù hợp nhất
Tạm dịch bài đọc
🎭 THAM GIA LỄ HỘI NGHỆ THUẬT TRƯỜNG TUẦN NÀY!
Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm những màn trình diễn tuyệt vời, những bức tranh tuyệt đẹp và một bầu không khí sáng tạo tuyệt vời chưa? Vậy thì đừng bỏ lỡ Lễ hội Nghệ thuật Trường học! Sự kiện thú vị này sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu tại hội trường trường.
Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc của các học sinh đến từ các nghệ sĩ trẻ tài năng. Ngoài ra còn có một cuộc diễu hành ngắn và các tiết mục âm nhạc từ câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi.
Đừng quên ghé thăm phòng trưng bày ảnh, nơi mỗi bức chân dung sẽ kể một câu chuyện độc đáo về cuộc sống ở vùng nông thôn. Hãy đến và chung vui cùng chúng tôi!
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to question 17.
Question 17.a. Last week, one of her portraits was in a school art show.
b. My cousin loves drawing portraits.
c. She usually takes art classes to get better at painting.
d. My family went there too.
A. b-a-c-d                            B. a-b-c-d		C. b-c-a-d		D. b-a-d-c                                    
✅ Đáp án đúng câu 17: C. b – c – a – d
b giới thiệu nhân vật chính (em họ).
c mô tả thêm về việc học vẽ.
a kể về một thành quả cụ thể (tác phẩm được trưng bày).
d nêu hành động của người kể (gia đình cũng đến xem).
Question 18. Choose the sentence that can end the conversation (in Question 17) most suitably.
A. So she didn’t do well in her science test.
B. I think she should try sculpture instead.
C. Her work really made an impression on everyone at the exhibit.
D. I don’t really like art museums.
✅ Đáp án đúng câu 18: C. Her work really made an impression on everyone at the exhibit.
→ "Tác phẩm của cô ấy thực sự gây ấn tượng với mọi người tại buổi triển lãm." => Câu kết phù hợp nhất
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
Anna loves art. Her favourite type is (19) ______ painting because she likes how it shows people’s faces and feelings. She often (20) ______ art galleries at the weekend with her family.
Marco doesn’t have one favourite type. He sometimes sees a nice (21) ______ or sculpture online and looks for more art by that person. He thinks (22) ______ kind of art is special.
Lily likes street art. She says it’s (23) ______ and shows real life. She believes it can give strong (24) ______ to people in the city.
Question 19. A. street		B. portrait		C. cartoon		D. live
✅ B. portrait → tranh chân dung, chuyên vẽ khuôn mặt và cảm xúc → phù hợp
Question 20. A. visits		B. draws		C. paints		D. teaches
✅ A. visits → ghé thăm phòng trưng bày → hợp ngữ cảnh
Question 21. A. book		B. photo		C. wall		D. gallery
✅ B. photo → bức ảnh → thường được xem cùng với “sculpture” trong nghệ thuật
Question 22. A. some		B. every		C. no			D. one
✅ B. every → “mỗi loại nghệ thuật đều đặc biệt” → rất hợp lý
Question 23. A. boring		B. quiet		C. creative		D. tired
→ Nói về street art nên cần tính từ mang nghĩa tích cực, sáng tạo.
✅ C. creative → sáng tạo → hợp lý nhất
Question 24. A. pictures		B. stories		C. messages		D. colours
→ Nghệ thuật thường truyền tải thông điệp 
✅ C. messages → thông điệp → rất hợp ngữ cảnh

Tạm dịch bài đọc
Anna yêu nghệ thuật. Thể loại yêu thích của cô ấy là tranh chân dung vì cô ấy thích cách nó thể hiện khuôn mặt và cảm xúc của con người. Cô ấy thường đến các phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần cùng gia đình.
Marco không có một thể loại yêu thích nào cả. Thỉnh thoảng anh ấy thấy một bức ảnh hoặc tác phẩm điêu khắc đẹp trên mạng và tìm kiếm thêm tác phẩm của tác giả đó. Anh ấy nghĩ rằng mọi loại hình nghệ thuật đều đặc biệt.
Lily thích nghệ thuật đường phố. Cô ấy nói rằng nó sáng tạo và phản ánh cuộc sống thực. Cô ấy tin rằng nó có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ đến mọi người trong thành phố.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. This portrait is just like that portrait.
A. This portrait isn’t the same as that one.
B. This portrait is different from that one.
C. This portrait is as beautiful as that one.
D. This portrait is the same as that one.
"Just like" có nghĩa là giống hệt như.
✅ Đáp án: D. This portrait is the same as that one.
Question 26. Don Giovanni of Wolfgang Amadeus Mozart is famous. Moonlight Sonata of Ludwig van Beethoven is famous, too.
A. Don Giovanni is more famous than Moonlight Sonata.
B. Don Giovanni is not as famous as Moonlight Sonata.
C. Don Giovanni is as famous as Moonlight Sonata.
D. Don Giovanni is less famous than Moonlight Sonata.
→ Hai tác phẩm đều nổi tiếng → Ngang nhau về mức độ nổi tiếng.
✅ C. Don Giovanni is as famous as Moonlight Sonata. → Đúng, “as … as” = ngang bằng
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. The Louvre Museum / now / contain / more / 380,000 / objects.
A. The Louvre Museum now contains more 380,000 objects.
B. The Louvre Museum now containing more than 380,000 objects.
C. The Louvre Museum now contains more than 380,000 objects.
D. The Louvre Museum now contain more 380,000 objects.
→ Cần chia động từ đúng (hiện tại đơn) và cấu trúc “more than”.
✅ C. The Louvre Museum now contains more than 380,000 objects. 

Question 28. The Louvre / be / world / largest / museum / Paris.
A. The Louvre is the world largest museum in Paris.
B. The Louvre is the world’s largest museum in Paris.
C. The Louvre was the world largest museum in Paris 
D. The Louvre be the world’s largest museum at Paris.
→ Câu so sánh nhất
✅ B. The Louvre is the world’s largest museum in Paris.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

[bookmark: _GoBack]Question 29: What time do pupils need to get to school tomorrow?
	TOMORROW’S TRIP
Time coach leaves school: 8:50.
Please arrive no later than 8:40.
The school gates will open at about 8:30.
Thank you
	A. at 9:00 

	
	B. about 8:30

	
	C. after 8:40.

	
	D. at 8:50


⟹ học sinh nên đến vào khoảng 8:30, không muộn hơn 8:40.
✅ B. about 8:30
Question 30: What does the announcement mean?
	[image: ]
	A. You can’t take a shower 

	
	B. The pool is closed 

	
	C. You need to wash before you swim.

	
	D. There will be a new shower at the pool.


 "Please RINSE OFF BEFORE ENTERING SWIMMING POOL"
→ Nghĩa là: Hãy tắm/rửa sơ qua trước khi vào bể bơi
✅ C. You need to wash before you swim.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
	Artists use colour to create patterns. Colour can also show different moods. Bright colours make us feel happy and energetic. Dark colours make us feel calm or sad.The primary colours are red, yellow, and blue. They are the colours that can be mixed together to make different colours. Mixing two primary colours makes a secondary colour. The secondary colours are orange, green, and violet. Orange is made by mixing yellow and red. Green is made by mixing yellow and blue. Violet is made by mixing red and blue. Intermediate colours can be made by mixing two primary colours and a secondary colour together. Some intermediate colours are blue violet and red orange. Black, white, and gray are special colours. They are called neutral colours.
	Colours have been organised into a colour wheel. It shows the three primary colours, the three secondary colours, and the six intermediate colours. Artists use the colour wheel to help them know which colours they want to use together.
Question 31. What is the main idea of the passage?
A. Artists only use dark colours.					
B. Artists like to paint sad pictures.
C. Colours are used in art to create moods and patterns.		
D. The colour wheel is not useful to artists.
✅ C. Colours are used in art to create moods and patterns. 
🔍 Giải thích:
Câu đầu tiên của đoạn văn: “Artists use colour to create patterns. Colour can also show different moods.”
→ Đây là ý chính của toàn đoạn: màu sắc giúp tạo họa tiết và thể hiện cảm xúc.
Question 32. Which of the following is NOT true according to the passage?
A. Orange is made by mixing yellow and red.			
B. Neutral colours include black and white.
C. Primary colours are made from secondary colours.		
D. Artists use the colour wheel to choose colours.
. ✅ C. Primary colours are made from secondary colours
🔍 Giải thích:
Sai: "Primary colours" là các màu cơ bản, không thể tạo từ màu khác.
Đoạn văn nói: "The primary colours are red, yellow, and blue. They are the colours that can be mixed together to make different colours."
⟹ Câu C ngược lại với đoạn văn nên là đáp án đúng cho câu hỏi "NOT true".
Question 33. The word “calm” is OPPOSITE in meaning to:
A. Sad			B. Energetic		C. Quiet		D. Gentle
✅ B. Energetic 
🔍 Giải thích:
“Calm” (bình tĩnh, yên tĩnh)
→ Trái nghĩa là “Energetic” (nhiều năng lượng, sôi nổi)
Question 34. The word “moods” in the passage is CLOSEST in meaning to:
A. Feelings		B. Colours		C. Paintings		D. Pictures
✅ A. Feelings 
🔍 Giải thích:
“Mood” = tâm trạng, cảm xúc
Trong đoạn: “Colour can also show different moods” → màu sắc thể hiện cảm xúc
Question 35. Why do artists use the colour wheel?
A. To avoid using bright colours				
B. To learn how to make paints
C. To decide which colours look good together		
D. To stop using neutral colours
✅ C. To decide which colours look good together 
🔍 Giải thích:
Đoạn cuối nói: “Artists use the colour wheel to help them know which colours they want to use together.”
→ Nghĩa là giúp chọn màu sắc phối hợp hài hòa với nhau
Question 36. What happens when you mix two primary colours?
A. You get a neutral colour			
B. You get a darker colour
C. You get a secondary colour				
D. You get a colour wheel
✅C. You get a secondary colour 
🔍 Giải thích:
Đoạn văn nói rõ: “Mixing two primary colours makes a secondary colour.”


Tạm dịch bài đọc
Nghệ sĩ sử dụng màu sắc để tạo ra các họa tiết. Màu sắc cũng có thể thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau. Màu sáng khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Màu tối khiến chúng ta cảm thấy bình tĩnh hoặc buồn bã. Các màu cơ bản là đỏ, vàng và xanh dương. Chúng là những màu có thể được pha trộn với nhau để tạo ra các màu khác nhau. Pha trộn hai màu cơ bản tạo ra một màu thứ cấp. Các màu thứ cấp là cam, xanh lá cây và tím. Màu cam được tạo ra bằng cách trộn vàng và đỏ. Màu xanh lá cây được tạo ra bằng cách trộn vàng và xanh dương. Màu tím được tạo ra bằng cách trộn đỏ và xanh dương. Các màu trung gian có thể được tạo ra bằng cách trộn hai màu cơ bản và một màu thứ cấp với nhau. Một số màu trung gian là xanh dương, tím và đỏ cam. Đen, trắng và xám là những màu đặc biệt. Chúng được gọi là màu trung tính.
Màu sắc được sắp xếp thành một vòng tròn màu. Nó hiển thị ba màu cơ bản, ba màu thứ cấp và sáu màu trung gian. Các nghệ sĩ sử dụng vòng tròn màu để giúp họ biết họ muốn sử dụng những màu nào cùng nhau.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
	Art plays an important role in our lives, (37) ______________. Through paintings, music, dance, and stories, (38) __________. In many schools, art is now part of the curriculum. Students learn how to draw, paint, and even perform on stage.
Many young usually artists (39) ____________. But they know it is a great chance to make an impression on others and (40) __________
A. show their talents to them.
 	B. feel anxious before an exhibition or performance
C. it helps create a special atmosphere and bring people together
D. people share their feelings, culture, and traditions
Question 37_ _ _C _ _		Question 38_ _ _D_ _			
Question 39 _ _ _B_ _ 		Question 40 _ _ _ A_ _

Tạm dịch bài đọc
Nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nó giúp tạo ra một bầu không khí đặc biệt và gắn kết mọi người lại với nhau. Thông qua hội họa, âm nhạc, khiêu vũ và những câu chuyện, mọi người chia sẻ cảm xúc, văn hóa và truyền thống của mình. Ở nhiều trường học, nghệ thuật hiện đã trở thành một phần của chương trình giảng dạy. Học sinh được học vẽ, tô màu và thậm chí biểu diễn trên sân khấu.
Nhiều nghệ sĩ trẻ thường cảm thấy lo lắng trước một triển lãm hoặc buổi biểu diễn. Nhưng họ biết rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để gây ấn tượng với người khác và thể hiện tài năng của mình.
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